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Yên Bài, ngày  17  tháng 4 năm 2026 

THÔNG BÁO  

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính  

Thành phố và các Sở ủy quyền cho UBND cấp xã, phường giải quyết 

  

Thực hiện các Quyết định ủy quyền cho UBND xã, Chủ tịch UBND các 

xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, các 

Sở, Ngành Thành phố. 

Ủy ban nhân dân xã Yên Bài thông báo công khai các quyết định ủy quyền 

giải quyết TTHC, danh mục TTHC ủy quyền thực hiện trên địa bàn cấp xã như 

sau: 

 1. Nội dung công khai 

 - Công khai 16 Quyết định ủy quyền giải quyết TTHC của UBND Thành 

phố, Sở, Ngành Thành phố (chi tiết theo Phụ lục I đính kèm). 

 - Công khai Danh mục 85 TTHC nhận ủy quyền từ UBND Thành phố, các 

Sở, Ngành Thành phố (chi tiết theo Phụ lục II đính kèm). 

 2. Hình thức công khai:Trên Trang thông tin điện tử của UBND xã . 

 Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND xã Yên Bài địa chỉ: 

https://yenbai.hanoi.gov.vn. 

 3. Thời gian công khai: Từ ngày 17/4/2026 

Ủy ban nhân dân xã Yên Bài thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, 

các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội; 

- TT Đảng ủy - HĐND - UBND; 

- Các phòng chuyên môn xã; 

- Trung tâm Dịch vụ -Tổng hợp; 

- Trang TTĐT xã Yên Bài; 

- Lưu: VT, VP. 
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PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Phi Long 



PHỤ LỤC I 

Các Quyết định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính 

của UBND, các Sở, Ngành Thành phố 

 

 1. Quyết định số 3176/QĐ-SNV ngày 20/6/2025 của Sở Nội vụ Thành phố 

về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, phường  trên địa bàn thành phố 

Hà Nội giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền 

của Sở Nội vụ; 

 2. Quyết định số 3189/QĐ-SNV ngày 20/6/2025 của Sở Nội vụ Thành phố 

về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, phường  trên địa bàn thành phố 

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ; 

 3. Quyết định số 3723/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của UBND Thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các xã, phường  thực hiện một số 

chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố 

4. Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của UBND Thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền cho UBND các xã, phường  quyết định thực hiện một số 

chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố theo Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

 5. Quyết định số 4515/QĐ-SNV ngày 02/12/2025 của Sở Nội vụ Thành 

phố về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, phường  giải quyết thủ tục hành 

chính Khai báo khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Nội 

vụ. 

6. Quyết định số 02/QĐ-SYT ngày 01/01/2026 của Sở Y tế về việc phê duyệt 

ủy quyền cho UBND các xã, phường  trên địa bàn thành phố Hà Nội giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

7. Quyết định số 71/QĐ-SNV ngày 13/01/2026 của Sở Nội vụ về việc ủy 

quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền của Sở 

Nội vụ. 

8. Quyết định số 76/QĐ-SNV ngày 13/01/2026 của Sở Nội vụ về việc ủy 

quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, phường  trên địa bàn thành phố Hà Nội quyết 

định giải quyết thủ tục hành chính Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ. 

9. Quyết định số 114/QĐ-SNV ngày 15/01/2026 của Sở Nội vụ về việc ủy 

quyền UBND các xã, phường giải quyết các thủ tục hành chính và nhiệm vụ quản 

lý nhà nước liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Nội vụ; 

10. Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND Thành phố 



Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Công Thương Hà Nội và UBND các xã, phường  

giải quyết TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND Thành phố Hà Nội; 

11. Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND Thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch 

UBND cấp xã giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và 

Thủy sản; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Thủy lợi; 

Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; 

Địa chất và Khoáng sản; Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ 

tịch UBND Thành phố Hà Nội; 

 12. Quyết định số 453/QĐ-SGDĐT ngày 23/01/2026 của Sở Giáo dục và 

đào tạo Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, phường  

giải quyết thủ tục hành   chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Nội. 

13. Quyết định số 312/QĐ-SYT ngày 26/01/2026 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt ủy quyền cho UBND các xã, xã  trên địa bàn thành phố Hà Nội giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; 

14. Quyết định số 93/QĐ-SVHTT ngày 7/02/2026 của Sở Văn hóa và Thể 

thao Hà Nội về việc ủy quyền cho UBND các xã, phường  giải quyết TTHC lĩnh 

vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao 

Hà Nội. 

15. Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của UBND Thành phố 

Hà Nội Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực về bảo vệ 

môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố 

16. Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của UBND Thành phố 

Hà Nội Về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân các xã, phường quyết định giải quyết 

thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ 

  



Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY QUYỀN 
 

STT TT Lĩnh vực Căn cứ pháp ý 
Đơn vị ủy 

quyền 

Thời hạn ủy 

quyền 

Đối tượng ủy 

quyền 

 

I Lĩnh vực Lao động, việc làm (13 thủ tục)          

1 1 
Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối 

với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

QĐ số 114/QĐ-SNV 

ngày 15/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

2 2 
Gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

QĐ số 114/QĐ-SNV 

ngày 15/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

3 3 
Cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

QĐ số 114/QĐ-SNV 

ngày 15/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

4 4 
Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

QĐ số 114/QĐ-SNV 

ngày 15/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

5 5 
Gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam 

QĐ số 114/QĐ-SNV 

ngày 15/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

6 6 
Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam 

QĐ số 114/QĐ-SNV 

ngày 15/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  



7 7 Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc 
QĐ số 76/QĐ-SNV 

ngày 13/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

8 8 

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi 

đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp 

đồng dưới 90 ngày) 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

9 9 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày 
QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

10 10 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết 
QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

11 11 
Khai báo khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

QĐ số 4515/QĐ-

SVHTT ngày 

02/12/2025 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2026 UBND xã  

12 12 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp 
QĐ số 3189/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025 
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

13 13 

Quyết định giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại 

Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính 

phủ 

QĐ số 1462/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 UBND xã  

II Lĩnh vực người có công (20 thủ tục)          

14 1 
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

QĐ số 71/QĐ-SNV 

ngày 13/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  



15 2 
Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

QĐ số 71/QĐ-SNV 

ngày 13/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

16 3 

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách 

mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch 

bắt tù, đày 

QĐ số 71/QĐ-SNV 

ngày 13/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

17 4 
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 

tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 

QĐ số 71/QĐ-SNV 

ngày 13/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

18 5 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 
QĐ số 71/QĐ-SNV 

ngày 13/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

19 6 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham 

gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 

QĐ số 71/QĐ-SNV 

ngày 13/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

20 7 

Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi 

thường trú (Đối với trường hợp Người có công di chuyển trong 

Thành phố) 

QĐ số 71/QĐ-SNV 

ngày 13/01/2026 
Sở Nội vụ 31/12/2028 UBND xã  

21 8 
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy 

tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

22 9 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện 

không công tác trong quân đội, công an 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  



23 10 

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 

phương tiện, thiết bị, phục hồi chức năng đối với trường hợp 

đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại 

các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do Thành phố quán lý 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

24 11 
Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

25 12 

Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81% trở lên 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

26 13 
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ 

trần 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

27 14 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi 

nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

28 15 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện 

thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

29 16 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025 

của Sở Nội vụ Thành 

phố 

Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

30 17 
Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với Thanh niên xung 

phong thời kỳ chống Pháp 

QĐ số 3176/QĐ-

SNV ngày 20/6/2025  
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  



31 18 

Thủ tục chế độ trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế và mai táng phí 

cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch 

UBND Thành phố theo quy định tại Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 

và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ 

QĐ số 3723/QĐ-

SNV ngày 09/7/2025 
Sở Nội vụ 28/02/2027 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

32 19 

Thủ tục chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào và Căm- pu-chi-a theo Quyết định số 

57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ 

QĐ số 3723/QĐ-

SNV ngày 09/7/2025 
Sở Nội vụ 28/02/2027 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

33 20 

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế và mai 

táng phí cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND Thành phố theo quy định tại Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

QĐ số 3724/QĐ-

SNV ngày 09/7/2025 
Sở Nội vụ 28/02/2027 UBND xã  

III Lĩnh vực Khoáng sản (1 thủ tục)          

34 1 Xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

IV Lĩnh vực Tài nguyên nước (16 thủ tục)      UBND xã  

35 1 

ký giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản nhóm IV đối với 

các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp 

xã 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 



36 2 
cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có quy 

mô từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 50m3/ngày đêm 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

37 3 

gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất đối với 

công trình có quy mô từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 50m3/ngày 

đêm 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

38 4 
phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công 

trình đã vận hành thuộc thẩm quyền cấp phép 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

39 5 
phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công 

trình chưa vận hành thuộc thẩm quyền cấp phép 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

40 6 
phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công 

trình thuộc thẩm quyền cấp phép 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

41 7 

cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác 

tài nguyên nước đối với công trình thuộc thẩm quyền cấp phép 

được uỷ quyền 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

42 8 

phê duyệt quyết định chấp thuận trả lại giấy phép thăm dò nước 

dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước đối với công trình 

thuộc thẩm quyền cấp phép được uỷ quyền 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

43 9 

Đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, 

mương, rạch. 

(1.012502) 

(Xác nhận tờ khai đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, 

suối, kênh, mương, rạch) 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

44 10 

Đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (1.011516) 

(Xác nhận tờ khai đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước 

biển) 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 



45 11 
cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy 

mô từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 50m3/ngày đêm 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

46 12 

gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với 

công trình có quy mô từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 50m3/ngày 

đêm 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

47 13 

phê duyệt Quyết định chấp thuận tạm dừng hiệu lực giấy phép 

thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước đối 

với công trình thuộc thẩm quyền cấp phép được uỷ quyền 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

48 14 

phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công 

trình cấp cho sinh hoạt đã đi vào vận hành và được cấp giấy 

phép khai thác tài nguyên nước nhưng chưa được phê duyệt tiền 

cấp quyền thuộc thẩm quyền cấp phép 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

49 15 

Cấp giấy phép khai thác nước mặt, nước biển (đối với các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 và các trường hợp 

quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 4 Điều 31 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025) thuộc thẩm quyền 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

50 16 
gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt, nước biển 

theo quy mô được ủy quyền cấp phép 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

V LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (4 THỦ TỤC)         

51 1 

Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền 

phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường 

hợp được ủy quyền). 

QĐ số 1315/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2026 

Chủ tịch 

UBND thành 

phố 

31/12/2028 
Chủ tịch 

UBND 
 



52 2 

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc 

thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm 

cả trường hợp được ủy quyền). 

QĐ số 1315/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2026 

Chủ tịch 

UBND thành 

phố 

31/12/2028 
Chủ tịch 

UBND 
 

53 3 

Cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm 

quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả 

trường hợp được ủy quyền). 

QĐ số 1315/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2026 

Chủ tịch 

UBND thành 

phố 

31/12/2028 
Chủ tịch 

UBND 
 

54 4 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các 

đối tượng là dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt dự 

án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường hợp được ủy 

quyền). 

QĐ số 1315/QĐ-

UBND ngày 

25/3/2026 

Chủ tịch 

UBND thành 

phố 

31/12/2028 
Chủ tịch 

UBND 
 

VI Lĩnh vực thương mại ( 03 thủ tục)         

55 1 

Thông báo hoạt động khuyến mại (đối với hoạt động khuyến 

mại thực hiện trên địa bàn 01 xã/phường thuộc thành phố Hà 

Nội) 

QĐ số 71/QĐ-SCT 

ngày 28/01/2026 

Sở Công 

thương 
31/12/2028 UBND xã  

56 2 

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 

(đối với hoạt động khuyến mại thực hiện trên địa bàn 01 

xã/phường thuộc thành phố Hà Nội) 

QĐ số 71/QĐ-SCT 

ngày 28/01/2026 

Sở Công 

thương 
31/12/2028 UBND xã  

57 3 
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa 

cấp 

QĐ số 71/QĐ-SCT 

ngày 28/01/2026 

Sở Công 

thương 
31/12/2028 UBND xã  

VII Lĩnh vực An toàn thực phẩm (03 thủ tục)         

58 1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ 

sở có địa điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn 01 

xã/phường 

QĐ số 230/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 UBND xã  



59 2 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các 

cơ sở có địa điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn 

01 xã/phường 

QĐ số 230/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 UBND xã  

60 3 

Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản 

QĐ số 231/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2026 

UBND thành 

phố 
31/12/2028 

Chủ tịch 

UBND xã 
 

VIII 
Nghiệp vụ quản lý giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

(01 thủ tục) 
        

61 1 
Thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm khác thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục thường xuyên 

QĐ số 453/QĐ-

GDĐT ngày 

28/01/2026 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
31/12/2028 UBND xã  

IX Lĩnh vực y tế (03 thủ tục)         

62 1 
Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực 

thuộc quản lý của Sở Y tế 

QĐ Số 02/QĐ-SYT 

ngày 01/01/2026 
Sở Y tế 31/12/2026 UBND xã  

63 2 
Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

QĐ Số 02/QĐ-SYT 

ngày 01/01/2026 
Sở Y tế 31/12/2026 UBND xã  

64 3 Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt 

khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm 

QĐ Số 02/QĐ-SYT 

ngày 01/01/2026 
Sở Y tế 31/12/2026 UBND xã  

X Lĩnh vực Quảng cáo (02 thủ tục)         

65 1 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm 
QĐ số 312/QĐ-SYT 

ngày 26/01/2026 
Sở Y tế 31/12/2026 UBND xã  



66 2 
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên 

bảng quảng cáo, băng rôn 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

XI Lĩnh vực Thể thao (09 thủ tục)         

67 1 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

68 2 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

69 3 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Patin 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

70 4 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

71 5 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Leo núi thể thao 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

72 6 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Taekwondo 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

73 7 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao tổ đối với môn Karate 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

74 8 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Judo 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  



75 9 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động thể thao đối với môn Wushu 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

XII Lĩnh vực Báo chí, xuất bản, in và phát hành (08 thủ tục)         

76 1 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

77 2 
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cơ sở in có trụ sở 

và chi nhánh/xưởng in tại cùng 01 phường/xã ) 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

78 3 
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cơ sở in có trụ 

sở và chi nhánh/xưởng in tại cùng 01 phường/xã ) 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

79 4 
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cơ sở in có trụ 

sở và chi nhánh/xưởng in tại cùng 01 phường/xã ) 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

80 5 
Cấp giấy phép hoạt động in (cơ sở in có trụ sở và chi 

nhánh/xưởng in tại cùng 01 phường/xã ) 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

81 6 
Cấp lại giấy phép hoạt động in (cơ sở in có trụ sở và chi 

nhánh/xưởng in tại cùng 01 phường/xã 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

82 7 
Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (cơ sở in có trụ sở và chi 

nhánh/xưởng in tại cùng 01 phường/xã ) 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

83 8 
Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cơ sở 

in có trụ sở và chi nhánh/xưởng in tại cùng 01 phường/xã ) 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

XIII 
Lĩnh vực Mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn 

hóa (02 thủ tục) 
        



84 1 
Thủ tục thông báo nhập khẩu văn hóa phẩm (trừ di vật, cổ vật) 

không nhằm mục đích kinh doanh cấp tỉnh 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  

85 2 
Thủ tục kiểm tra chuyên ngành văn hóa phẩm không nhằm mục 

đích kinh doanh trước khi xuất khẩu cấp tỉnh 

QĐ số 93/QĐ-

SVHTT ngày 

07/02/2026 

Sở Văn hóa và 

Thông tin 
31/12/2028 UBND xã  
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